
STT Họ và tên Ngày  sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp
1 CHÂU MINH TRÚC 18/01/1992 024695888 02/04/2007 TP.HCM
2 PHẠM THỊ  LY 03/03/1992 125445065 23/04/2008 BẮC NINH
3 NGÔ THỊ KIM TRÚC 26/04/1992 321431333 09/08/2007 BẾN TRE
4 NGUYỄN THIÊN LONG 30/04/1992 272154156 27/07/2007 ĐỒNG NAI
5 PHẠM XUÂN NAM 01/01/1984 301097517 15/03/1999 LONG AN
6 ĐOÀN BỬU LỘC 06/04/1992 352073285 20/07/2007 AN GIANG
7 CAO THỊ LỤA 06/08/1991 290968805 23/05/2006 TÂY NINH
8 ĐÀO THỊ NGỌC 20/04/1992 168429266 12/01/2010 HÀ NAM
9 HUỲNH THỊ TRÚC LY 04/03/1991 221307410 20/01/2009 PHÚ YÊN

10 NGUYỄN THIỊ PHƯƠNG TRÚC 15/09/1992 261214741 13/03/2007 BÌNH THUẬN
11 HỒ QUANG LỢI 27/08/1992 215170248 22/05/2007 BÌNH ĐỊNH
12 TRẦN PHƯỚC HUỲNH LYN 02/01/1991 341536658 11/07/2006 ĐỒNG THÁP
13 NGUYỂN THANH TRÚC 29/03/1992 024007059 04/12/2006 TP.HCM
14 NGUYỄN NHẬT MINH 12/02/1992 024919479 22/03/2008 TP.HCM
15 TRẦN THỊ THANH THẢO 23/05/1992 272068942 26/07/2006 ĐỒNG NAI
16 PHẠM NGUYỆT MINH 21/12/1992 024938496 12/06/2008 TP.HCM
17 NGUYỂN NGỌC DIỆU MY 27/12/1992 024647679 22/03/2007 TP.HCM
18 ĐÕ TRẦN THANH THỦY 08/11/1991 230832908 16/01/2007 GIA LAI
19 TỐNG NGUYỄN MINH TÚ 23/09/1992 024763413 01/08/2007 TP.HCM
20 LƯU GIA MỸ 07/10/1992 024607856 05/02/2007 TP.HCM
21 TRẦN THỊ THÙY MY 03/08/1992 291003865 05/06/2007 TÂY NINH
22 VÕ THỊ YẾN NHI 02/06/1992 284390806 02/06/2008 NINH THUẬN
23 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGÂN 01/01/1992 254367767 22/08/2007 NINH THUẬN
24 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 16/04/1992 273511982 24/03/2010 VŨNG TÀU
25 NGUYỄN MAI PHƯƠNG ANH 27/12/1992 025088437 20/01/2009 TP.HCM
26 NÌM MỸ DUYÊN 23/05/1992 273489530 01/06/2009 VŨNG TÀU
27 ĐẶNG THỊ TUYẾT 20/01/1992 264391150 11/06/2008 NINH THUẬN
28 TRẦN ĐẶNG KIM YẾN 07/10/1992 301460783 07/07/2008 LONG AN
29 THÁI NGUYỄN HOÀNG TUẤN 14/10/1992 024703804 30/05/2007 TP.HCM
30 PHAN TRẦN ANH TUẤN 31/08/1992 272261883 31/07/2008 ĐỒNG NAI
31 CAO THỊ KIM XUYẾN 01/01/1992 312167176 23/06/2008 TIỀN GIANG
32 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN 09/07/1992 280995586 31/07/2007 BÌNH DƯƠNG
33 TÔ THỊ MAI XUÂN 20/05/1991 024690890 19/07/2007 TP.HCM
34 NGUYỄN KIM TRUNG 22/11/1992 025023288 31/12/2008 TP.HCM
35 HUỲNH KHÁNH TUẤN 18/06/1992 024642513 07/11/2006 TP.HCM
36 NGUYỄN THỊ TRƯƠNG VỸ 13/06/1992 215230094 05/07/2007 BÌNH ĐỊNH
37 BÙI THỊ TƯƠI 25/07/1991 233147006 17/07/2007 KOM TUM
38 VƯƠNG THỊ THU TRANG 03/01/1992 024684393 05/02/2007 TP.HCM
39 HUỲNH THỊ HỨA 06/02/1992 264414998 14/08/2009 NINH THUẬN
40 TRẦN VĂN TRUYỀN 06/10/1991 187090690 13/10/2007 NGHỆ AN
41 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 03/07/1992 025036233 06/10/2008 TP.HCM
42 ĐỔ THỊ HƯỜNG 26/02/1992 024601601 15/08/2006 TP.HCM
43 DƯƠNG THỊ THANH TÚ 19/02/1992 273495121 22/07/2009 VŨNG TÀU
44 VŨ THỊ HƯƠNG 18/06/1992 250921814 21/01/2010 LÂM ĐỒNG
45 LÂM NỮ MỘNG TRIỀU 22/05/1992 264365216 17/07/2007 NINH THUẬN
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46 TRẦN THỊ HUYÊN 04/05/1989 163021506 10/12/2006 NAM ĐỊNH
47 NGUYỄN THANH TUYỀN 01/04/1992 221336793 09/01/2010 PHÚ YÊN
48 NGUYỄN HUYỀN TRÂN 04/07/1992 272134314 29/06/2007 ĐỒNG NAI
49 TRẦN NGỌC HUYỀN 05/03/1992 024772101 10/07/2007 TP.HCM
50 LÊ VŨ QUẾ TRÂN 10/07/1992 250870732 18/08/2008 LÂM ĐỒNG
51 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 03/09/1992 221336373 31/12/2009 PHÚ YÊN
52 HUỲNH BẢO TRÂN 15/03/1992 024490692 13/06/2006 TP.HCM
53 TẠ THỊ NGỌC HUYỀN 10/03/1992 272242706 12/06/2008 ĐỒNG NAI
54 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 26/10/1992 264358096 20/03/2007 NINH THUẬN
55 VŨ MINH TRÍ 30/10/1992 024979415 20/08/2008 TP.HCM
56 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 02/08/1992 197293210 14/07/2007 QUẢNG TRỊ
57 TRẦN THỊ DIỄM TRINH 21/05/1992 281033221 23/08/2008 BÌNH DƯƠNG
58 TRẦN THỊ THÙY LINH 10/06/1992 301466522 04/08/2008 LONG AN
59 LÊ HÀ THỊ THU THÚY 26/10/1992 241189434 05/05/2007 DAKLAK
60 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 08/05/1992 280995250 16/07/2007 BÌNH DƯƠNG
61 ĐINH THỊ XUÂN THẢO 14/11/1992 024893224 11/06/2008 TP.HCM
62 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 01/01/1992 32150362 04/01/2010 BẾN TRE
63 LỤC ANH THÁI SƠN 12/10/1992 024617883 02/04/2007 TP.HCM
64 PHẠM NGUYỄN NHƯ LAN 31/08/1992 331662981 31/08/1992 VĨNH LONG
65 DIỆP NGUYỄN XUÂN TRANG 29/07/1992 024616160 24/01/2007 TP.HCM
66 NGUYỄN THỊ THU THẢO 11/09/1992 261229126 03/08/2007 BÌNH THUẬN
67 HỒ HUỲNH MINH LAN 05/07/1992 341717989 07/04/2010 ĐỒNG THÁP
68 LÊ VẸN TOÀN 26/07/1992 301427918 08/08/2007 LONG AN
69 LÊ THỊ THU THẢO 08/05/1992 024893769 16/07/2008 TP.HCM
70 HUỲNH DƯƠNG XUÂN THẠCH 08/03/1992 025236804 11/01/2010 HCM
71 PHÙNG NGUYỄN HỒNG LOAN 20/10/1992 273436017 06/03/2010 VŨNG TÀU
72 NGUYỄN TRÍ TÍNH 01/01/1991 352067661 19/09/2010 AN GIANG
73 PHẠM THANH THƠ 19/03/1991 312129098 12/10/2007 TIỀN GIANG
74 NGÔ THỊ HÒNG LAM 04/10/1992 312159041 07/08/2007 TIỀN GIANG
75 TRỊNH KIM TIÊN 26/05/1992 280981277 22/08/2006 BÌNH DƯƠNG
76 NGUYỄN HUY KỲ 01/01/1989 250730892 03/04/2005 LÂM ĐỒNG
77 TRẦN ĐÌNH THI 31/08/1992 025171276 19/10/2009 HCM
78 LƯU DUY PHƯƠNG THI 12/06/1992 024583435 10/10/2006 HCM
79 CẢNH NGUYỄN KIM KHÁNH 22/03/1992 024568829 28/08/2006 TP.HCM
80 TRẦN QUỐC THẮNG 25/07/1992 024666452 16/05/2007 HCM
81 TRẦN THỊ MỸ TIÊN 18/12/1992 025129758 20/05/2009 TP.HCM
82 PHAN THỊ MAI THẢO 27/06/1991 230853043 15/06/2007 GIA LAI
83 PHẠM NGUYỄN VIỆT HÀ 17/08/1992 273494583 04/07/2009 VŨNG TÀU
84 LÝ NGỌC QUÝ 25/11/1992 385567722 11/06/2009 BẠC LIÊU
85 HỒ BẢO NGỌC TIÊN 12/03/1992 024616762 19/07/2010 HCM
86 LƯU GIA DANH 21/11/1992 024957547 06/08/2008 TP.HCM
87 TRƯƠNG ANH TÚ QUYÊN 09/10/1992 024613350 06/02/2007 HCM
88 NGUYỄN XUÂN HẠNH QUYÊN 11/08/1992 281029439 03/08/2008 BÌNH DƯƠNG
89 ƯNG THY 19/08/1992 025004562 11/08/2008 TP.HCM
90 NGUYỄN VĂN DUẨN 11/10/1991 152051103 31/07/2009 THÁI BÌNH
91 PHẠM BÁ VĂN QUÂN 17/03/1989 024282224 21/06/2004 HCM
92 DANH NGUYỄN ĐOAN PHƯỢNG 16/07/1992 272172913 15/01/2008 ĐỒNG NAI
93 NGUYỄN THỊ THANH DIỄM 09/02/1992 215195902 15/11/2007 BÌNH ĐỊNH
94 LÊ THỊ HỒNG THƯƠNG 23/08/2008 281933250 BÌNH DƯƠNG
95 NGUYỄN ÁNH PHƯỢNG 06/08/1992 025126900 13/07/2010 HCM



96 VAN BÍCH PHƯƠNG 30/05/1992 024736005 07/05/2007 HCM
97 ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG 01/05/1992 024615373 03/11/2006 HCM
98 NGUYỄN HỮU THANH DANH 29/11/1992 024695663 24/03/2010 TP.HCM
99 NGUYỄN NHẬT PHỤNG 05/05/1992 024779138 13/08/2007 HCM

100 TRẦN THỊ DIỄM PHÚC 27/10/1992 321478569 13/04/2009 BẾN TRE
101 LÊ LẬP ĐỨC 03/03/1992 341536556 10/07/2006 ĐỒNG THÁP
102 PHẠM NGỌC ANH THƯ 27/04/1992 312077660 17/07/2006 TIỀN GIANG
103 ĐẶNG THỊ HỒNG PHÚC 19/12/1992 261275395 18/09/2008 BÌNH THUẬN
104 VŨ THỊ LAN OANH 05/01/1992 371519201 29/04/2008 KIÊN GIANG
105 PHẠM LÊ ANH THƯ 13/11/1992 024692027 10/04/2007 TP.HCM
106 NGUYỄN THỊ PHÚ DƯƠNG 15/08/1992 285316335 17/08/2007 BÌNH PHƯỚC
107 PHAN MINH NHẬT 15/01/1992 301439996 11/11/2007 LONG AN
108 HUỲNH VĂN PHI 22/08/1992 264359191 02/04/2007 NINH THUẬN
109 ĐỖ THỊ HỒNG DUYÊN 15/09/1991 024947749 30/05/2008 TP.HCM
110 NGUYỄN THỊ UYÊN THÚY 20/09/1992 221328299 16/11/2009 PHÚ YÊN
111 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 09/03/1992 241218939 20/07/2007 ĐĂK LĂK
112 ĐỖ NGỌC CẨM TIÊN 10/09/1992 212754328 18/08/2008 QUẢNG NGÃI
113 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 08/04/1991 290966896 09/05/2006 TÂY NINH
114 VŨ THỊ THÚY 01/02/1992 272070477 18/07/2007 ĐỒNG NAI
115 KIỀU THỊ PHƯƠNG DUNG 06/04/1992 221322233 31/07/2009 PHÚ YÊN
116 DƯƠNG PHẠM TIẾN ĐẠT 02/11/1992 273420888 03/01/2008 VŨNG TÀU
117 LÊ THỊ TUYẾT GIANG 24/04/1992 215208264 27/06/2007 BÌNH ĐỊNH
118 TRẦN THỊ THÙY GIANG 12/08/1992 230849498 31/10/2007 GIA LAI
119 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 13/04/1992 272053858 18/08/2006 ĐỒNG NAI
120 VŨ HỒNG NHUNG 23/02/1992 024919402 22/03/2008 TP.HCM
121 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH 22/04/1992 281004471 28/08/2007 BÌNH DƯƠNG
122 LÊ HOÀNG MINH ĐĂNG 27/01/1992 024891778 24/03/2008 HCM
123 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 02/03/1992 341533842 06/07/2006 ĐỒNG THÁP
124 NGUYỄN HỒNG NHUNG 06/01/1992 272116781 29/05/2007 ĐỒNG NAI
125 LÊ THỊ BÍCH HẠNH 06/10/1990 250705188 30/09/2004 LÂM ĐỒNG
126 LÊ THỊ KIM NHI 04/08/1992 241225194 10/08/2007 ĐĂK LĂK
127 TRẦN HOÀNG HẢI 05/09/1992 024617599 27/03/2007 HCM
128 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHI 06/06/1992 341673994 11/06/2009 ĐỒNG THÁP
129 VŨ THỊ NGỌC HÀ 01/11/1992 272135027 04/06/2007 ĐỒNG NAI
130 ĐÀO ÁI NHI 02/10/1992 381618027 14/08/2008 CÀ MAU
131 PHẠM THỊ THANH NGUYỆT 04/04/1991 272242867 19/06/2008 ĐỒNG NAI
132 NGUYỄN NGỌC THANH HUY 28/11/1992 024703835 05/05/2007 TP.HCM
133 LÂM THỊ NHƯ NGUYỆT 01/01/1992 334665094 23/08/2007 TRÀ VINH
134 NGUYỄN HOÀNG KIM NGỌC 16/11/1992 024798935 30/08/2007 TP.HCM
135 NGUYỄN THỊ MINH HuỆ 18/03/1992 250829753 04/09/2007 LÂM ĐỒNG
136 NGÔ NGUYỆT HuỆ 20/05/1992 024700906 19/03/2007 TP.HCM
137 HOÀNG VÂN NHI 01/07/1992 273410942 01/08/2007 VŨNG TÀU
138 NGUYỄN MINH HOÀNG 13/12/1991 024514339 TP.HCM
139 DƯƠNG THỊ NHI 09/03/1992 230829999 14/06/2007 GIA LAI
140 NGHIÊM TRẦN MẠNH HOÀNG 12/07/1992 024568215 24/07/2006 TP.HCM
141 LÂM NHỰT HÒA 12/12/1992 024794498 31/10/2009 TP.HCM
142 TRỊNH THỊ XUÂN HOA 21/11/1992 230873586 14/08/2007 GIA LAI
143 NGUYỄN MINH HOA 20/01/1992 024738980 25/07/2007 TP.HCM
144 VĂN XUÂN HIỀN 17/10/1992 215242182 20/08/2007 BÌNH ĐỊNH


